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BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 23 

        PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

        Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:  

Câu 1: Số 1289 là số liền trước của số:  

A. 1288 B. 1300 C. 1290 D. 1291 

Câu 2: Số liền sau của 3897 là số: 

A. 3896 B. 3900 C. 3899 D. 3898 

Câu 3: Kết quả của phép tính 8043 : 4 là: 

A. 210 (dư 3) B. 201 (dư 3) C. 2010 (dư 3) D. 21 (dư 3) 

Câu 4: x là số lớn nhất có bốn chữ số, y là số lớn nhất có một chữ số. Vậy x : y = ? 

A. 1110 B. 1111 C. 1112 D. 1113 

Câu 5: Giá trị của biểu thức 1854 – 54 : 9 là: 

A. 200 B. 20 C. 1842 D. 1848 

Câu 6: 400m × 5 = ? 

A. 2000 B. 2km C. 2 D. 20m 

Câu 7: Một cửa hàng có 2763kg gạo, cửa hàng đã bán 
1

3
 số gạo đó. Vậy cửa hàng còn lại bao 

nhiêu ki-lô-gam gạo là: 

A. 1842kg B. 921kg C. 8289kg D. 3684kg 

Câu 8: Một đội đồng diễn thể dục được nhà tài trợ cho 1258m vải để may đồng phục. May 

mỗi bộ đồng phục cần 4m vải. Hỏi 1258m vải may được nhiều nhất bao nhiêu bộ đồng phục 

và còn thừa mấy mét vải?  

A. 314 bộ B. 2m 

C. 314 bộ và thừa 5m D. 314 bộ và thừa 2m 
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PHẦN II: TỰ LUẬN  

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

309 × 4 

…………………… 

……………………

……………………

……………………

……………………

…………………… 

8617 : 7 

…………………… 

……………………

……………………

……………………

……………………

…………………… 

4689 : 2 

…………………… 

……………………

……………………

……………………

……………………

…………………… 

2039 : 5 

…………………… 

……………………

……………………

……………………

……………………

…………………… 

Bài 2: Tìm x: 

x × 9 = 2754 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

7180 : x + 7 = 12 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

Bài 3: Trong một ngày, phân xưởng thứ nhất làm được 1872 sản phẩm, phân xưởng thứ hai 

làm được 2976 sản phẩm. Biết rằng mỗi công nhân trong một ngày làm được 8 sản phẩm. Hỏi 

trong ngày đó cả hai phân xưởng có bao nhiêu công nhân làm việc? 

Bài giải 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

Bài 4: Tính chu vi tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài 1dm, chiều dài hơn chiều rộng 3cm. 

Bài giải 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

        PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp số C D C B D B A D 

PHẦN II: Tự luận  

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

309 × 4 = 1236 8617 : 7 = 1231 4689 : 2 = 2344 (dư 1) 2039 : 5 = 407 (dư 4) 

Bài 2: Tìm x: 

x × 9 = 2754 

x = 2754 : 9 

x = 306  

 

7180 : x + 7 = 12 

                7180 : x = 12 – 7 

                   7180 : x = 5 

                   x = 7180 : 5 

                   x = 1436 

Bài 3: Trong một ngày, phân xưởng thứ nhất làm được 1872 sản phẩm, phân xưởng thứ hai 

làm được 2976 sản phẩm. Biết rằng mỗi công nhân trong một ngày làm được 8 sản phẩm. Hỏi 

trong ngày đó cả hai phân xưởng có bao nhiêu công nhân làm việc? 

Bài giải 

Cả hai phân xưởng làm được số sản phẩm là:  

1872 + 2976 = 4848 (sản phẩm) 

Trong ngày đó cả hai phân xưởng có số công nhân làm việc là: 

4848 : 8 = 606 (công nhân) 

Đáp số: 606 công nhân 

Bài 4: Tính chu vi tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài 1dm, chiều dài hơn chiều rộng 3cm. 

Bài giải 

Đổi 1dm = 10cm 

Chiều rộng tấm bìa đó là: 10 – 3 = 7 (cm) 

Chu vi tấm bìa là: (10 + 7) × 2 = 34 (cm) 

Đáp số: 34cm 

 


